
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG PHÙ LIỄN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND Phù Liễn, ngày    tháng      năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy”  

trên địa bàn phường Phù Liễn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÙ LIỄN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29/11/2024; 

Căn cứ Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính Phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy 

và Cứu nạn, cứu hộ; 

Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT - BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an quy 

định chi tiết một số điều Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ và Nghị 

định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ; 

Thực hiện kế hoạch 273/KH-BCA-C07 ngày 01/6/2022 của Bộ Công an về 

tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân 

cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; 

Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-CAHP-PC07, ngày 13/01/2026 của Công an 

thành phố Hải Phòng về thực hiện công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn 

dân tham gia PCCC và CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH năm 2026; 

Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 14/05/2026 của Ủy ban nhân 

dân phường Phù Liễn về việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng 

cháy, chữa cháy” và mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”trên địa bàn 

phường Phù Liễn; 

Xét đề nghị của đồng chí Trưởng Công an phường Phù Liễn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” thuộc 

các tổ dân phố trên địa bàn phường Phù Liễn. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” trên địa bàn 

phường Phù Liễn hoạt động theo Quy chế do Ủy ban nhân dân phường ban hành. 
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Giao Công an phường Phù Liễn chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo hoạt động mô 

hình và định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân phường 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng HĐND - 

UBND phường Phù Liễn, các ngành, đoàn thể có liên quan và các ông bà có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, CAP. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG PHÙ LIỄN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Thành lập các mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND, ngày …../5/2026) 

 

STT Tên tổ liên gia Vị trí Thành viên 

1 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 Tổ dân phố số 1  
Từ số nhà 95, 97, 99, 101, 103 Phan Đăng Lưu 

1. Ông/bà   Đinh Thị Vịnh 

2. Ông/bà   Đinh Xuân Vinh 

3. Ông/bà   Trần Thị Thu Hiền 

2 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 2  Tổ dân phố số 1  
Từ số nhà 241, 243, 245, 247, 249 Phan Đăng Lưu 

1. Ông/bà   Hồ Ngọc Ba 

2. Ông/bà   Đinh Văn Đồng 

3. Ông/bà   Phạm Văn Quân 

3 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 3  Tổ dân phố số 1 
Từ số nhà 105, 107, 107A, 109, 111 Phan Đăng Lưu 

1. Ông/bà   Đặng Đức Bình 

2. Ông/bà   Nguyễn Thị Hoan 

3. Ông/bà   Nguyễn Văn Diện 

4 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 Tổ dân phố Nam Hải 

Từ số nhà 350, 352, 354, 356, 358 đường Hoàng 

Quốc Việt 

1. Ông/bà  Phạm Văn Sắc 

2. Ông/bà  Lê Thị Mẽ 

3. Ông/bà  Trần Minh Thi 

5 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 2 Tổ dân phố Nam Hải 

Từ số nhà 335, 337, 339, 341, 343 đường Hoàng 

Quốc Việt 

1. Ông/bà  Nguyễn Thị Hậu 

2. Ông/bà  Đồng Đức Điệu 

3. Ông/bà  Nguyễn Văn Khoa 

6 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 3 Tổ dân phố Nam Hải 

  Từ số nhà 168,170, 172, 174, 176, 178 đường 

Hoàng Quốc Việt 

1. Ông/bà   Phạm Danh Nết 

2. Ông/bà   Bùi Đức Tài 

3. Ông/bà   Hoàng Văn Thăng 

7 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 Tổ dân phố số 2 
Từ số nhà số 89,91,93,95,97,99 Hoàng Quốc Việt 

1. Ông/bà  Bùi Thị Hải 

2. Ông/bà  Giang Thanh Toàn 
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3. Ông/bà  Ngô Đăng Duyên 

8 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 Tổ dân phố số 6 
  Từ số nhà 9, 11, 13, 15/ 52 Nguyễn Công Mỹ 

1. Ông/bà  Phạm Hồng Vân 

2. Ông/bà  Nguyễn Thế Huệ 

3. Ông/bà  Phạm Đức Long 

9 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 Tổ dân phố số 9 
Từ nhà số 145,147,149,161,163 Phan Đăng Lưu 

1. Ông/bà  Trần Thanh 

2. Ông/bà  Hoàng Thị Loan 

3. Ông/bà  Nguyễn Thanh Hải 

10 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 Tổ dân phố số 10 

 Từ nhà số 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 81, 83, 85, 87, 

91, 92 

Trần Tất Văn 

1. Ông/bà  Trần Nam Túy 

2. Ông/bà  Bùi Tuấn Đạt 

3. Ông/bà  Vũ Văn Vị 

11 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 TDP Gò Công 2 

 Từ số nhà 46, 48, 50, 52, 54 đường Nguyễn Lương 

Bằng 

1. Ông/bà  Trần Thành Hào 

2. Ông/bà  Trần Văn Nghĩa 

3. Ông/bà   

12 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 TDP Gò Công 1 
 Từ số nhà 124, 126, 128, 130, 132 Trần Tất Văn 

1. Ông/bà   Mai Thị Hiền 

2. Ông/bà  Bùi Thị Huệ 

3. Ông/bà  Nguyễn Thị Chín 

13 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 TDP Quy Tức 1 
 Từ số nhà 97A, 97B, 97C, 97, 99 đường Quy Tức 

1. Ông/bà Nguyễn Hải Tuấn 

2. Ông/bà Vũ Thị Chinh 

3. Ông/bà  Phạm Thị Hòa 

14 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 2 TDP Gò Công 2 
 Từ số nhà 11, 13, 15, 17, 19 đường Trần Tất Văn 

1. Ông/bà  Bùi Thị Tưới 

2. Ông/bà  Nguyễn Anh Dũng 

3. Ông/bà  Nguyễn Văn Thủy 

15 

Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 Tổ dân phố Lý 

Thường Kiệt 

 Từ số nhà 290, 292, 294, 296, 298 Nguyễn Lương 

Bằng  

1. Ông/bà  Bùi Văn Bình 

2. Ông/bà  Phạm Mạnh Cường 

3. Ông/bà  Đỗ Xuân Hợp 

16 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 2 TDP Gò Công 1 

 Từ số nhà 174, 176, 178, 180, 182 đường Nguyễn 

Lương Bằng 

1. Ông/bà  Phan Thành Công 

2. Ông/bà   Đỗ Minh Dũng 
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3. Ông/bà  Lê Thị Hòa 

17 
Tổ liên gia an toàn PCCC số: Tổ dân 

phố Trần Phú 

 Từ số nhà 1, 2 đường Trần Bích, 1, 2, 3/1233 đường 

Trần Nhân Tông 

1. Ông/bà   Lê Văn Thìn 

2. Ông/bà   Phạm Thị Nhã 

3. Ông/bà  Nguyễn Thị Hin 

18 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 Tổ dân phố Cận Sơn 

Từ số nhà 1045, 1047, 1049, 1051, 1055 đường 

Trần Nhân Tông 

1. Ông/bà  Hoàng Thị Bích Loan 

2. Ông/bà  Quách Văn Trí 

3. Ông/bà  Đặng Xuân Nhật 

19 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 2 Tổ dân phố Cận Sơn 

Từ nhà số  1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 

1167 Trần Nhân Tông 

1. Ông/bà  Nguyễn Bá Hùng 

2. Ông/bà  Đặng Khánh Hà 

3. Ông/bà  Nguyễn Thị Kim 

Chung 

20 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 TDP Đẩu Sơn 1 

 Từ số nhà 920, 922, 926, 928, 930 đường Nguyễn 

Lương Bằng 

1. Ông/bà  Lê Văn Hân 

2. Ông/bà  Lê Văn Hoan 

3. Ông/bà  Đoàn Văn Lành 

21 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 2 Tổ dân phố Nam Sơn 

  Từ số nhà 1119, 1121, 1123, 1127, 1229 đường 

Trần Nhân Tông 

1. Ông/bà  Cồ Văn Chuyên 

2. Ông/bà  Phạm Văn Bảo 

3. Ông/bà  Phạm Thùy Dương 

22 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 4 Tổ dân phố Cận Sơn 

 Từ số nhà 1219, 1221, 1223, 1225, 1227, 1229 

Trần Nhân Tông 

1. Ông/bà  Phạm Văn Dũng 

2. Ông/bà  Nguyễn Hữu Doan 

3. Ông/bà  Phạm Văn Lâm 

23 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 Tổ dân phố Trần Phú 

 Từ số nhà 9, 11, 15, 19, 21 đường Nguyễn Lương 

Bằng 

1. Ông/bà  Nguyễn Văn Sen 

2. Ông/bà  Đỗ Ngọc Bắc 

3. Ông/bà  Trần Hữu Duyên 

24 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 TDP Kha Lâm 5 

Từ số nhà 707, 709, 711A, 711, 713 đường Trần 

Nhân Tông 

1. Ông/bà  Nguyễn Trọng Đạt 

2. Ông/bà  Trần Thành Đoàn 

3. Ông/bà  Trần Thành Hòa 
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25 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 2 TDP Kha Lâm 5 

Từ số nhà 825, 827, 829, 831, 835 đường Trần 

Nhân Tông 

1. Ông/bà  Phạm Quý Dũng 

2. Ông/bà  Phạm Văn Thịnh 

3. Ông/bà  Đỗ Thị Dung 

26 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 TDP Kha Lâm 3 

Từ số nhà 563, 565, 569, 573, 579 đường Trần 

Nhân Tông 

1. Ông/bà  Nguyễn Quang Dự 

2. Ông/bà  Nguyễn Duy Cường 

3. Ông/bà  Nguyễn Thành Ty 

27 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 TDP Kha Lâm 1 
Từ số nhà 243, 245, 249, 253, 257 Trần Nhân Tông 

1. Ông/bà  Nguyễn Trọng Đức 

2. Ông/bà  Nguyễn Phú Cờ 

3. Ông/bà  Nguyễn Ngọc Thể 

28 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 3 TDP Kha Lâm 5 
 Từ số nhà 755, 759, 763, 769, 771 Trần Nhân Tông 

1. Ông/bà  Đào Trọng Hưng 

2. Ông/bà  Hà Duy Thanh 

3. Ông/bà  Vũ Thị Sơn 

29 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 2 TDP Kha Lâm 1 

Từ số nhà 357, 359, 361, 363, 365 đường Trần 

Nhân Tông 

1. Ông/bà  Phạm Văn Dự 

2. Ông/bà  Đặng Thị Xinh 

3. Ông/bà  Trần Văn Khoát 

30 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 TDP Minh Khai 

 Từ số nhà 215, 217, 219, 221, 223 đường Trần Tất 

Văn 

1. Ông/bà  Trần Tuấn Khanh 

2. Ông/bà Trần Thị Hiền 

3. Ông/bà 

31 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 2 TDP Minh Khai 

Từ số nhà 163, 165, 169, 171, 177  đường Trần Tất 

Văn 

1. Ông/bà  Đỗ Thị Nhiên 

2. Ông/bà  Đinh Thị  

32 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 3 TDP Minh Khai 

Từ số nhà 225, 227, 229, 231, 235  đường Trần Tất 

Văn 

1. Ông/bà Đào Văn Bảo 

2. Ông/bà  Trần Tuấn Khanh 

3. Ông/bà  Bùi Văn Bé 

33 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 4 TDP Minh Khai 

Từ số nhà 318, 320, 322, 326, 328  đường Trần Tất 

Văn 

1. Ông/bà  Trần Đăng Huân 

2. Ông/bà  Vũ Thị Như 

3. Ông/bà  Trần Thanh Dương 
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34 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 5 TDP Minh Khai 

Từ số nhà 236, 238, 240, 242, 246  đường Trần Tất 

Văn 

1. Ông/bà  Trần Thị Phương 

2. Ông/bà  Lâm Văn Canh 

3. Ông/bà  Ngô Huy Nam 

35 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 6 TDP Minh Khai 

Từ số nhà 252, 254, 256, 258, 260  đường Trần Tất 

Văn 

1. Ông/bà  Đồng Văn Trường 

2. Ông/bà  Bùi Văn Toàn 

3. Ông/bà  Vũ Văn Thành 

36 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 7 TDP Minh Khai 

Từ số nhà 181, 183, 185, 187A, 187 đường Trần Tất 

Văn 

1. Ông/bà  Hồ Trọng Lục 

2. Ông/bà  Nguyễ Văn Sơn 

3. Ông/bà  Phạm Kông Chính 

37 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 TDP Vinh Quang 

 Từ số nhà 36, 38, 40, 42, 44/118 đường Trần Văn 

Cẩn 

1. Ông/bà  Nguyễn Thành Loát 

2. Ông/bà  Phạm Đức Mẫn 

3. Ông/bà  Nguyễn Thành Đàm 

38 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 TDP Hòa Bình 

 Từ số nhà 482, 484, 486, 488, 500 đường Trần Tất 

Văn 

1. Ông/bà  Trần Hữu Độ 

2. Ông/bà  Trần Thị Loan 

3. Ông/bà  Phạm Ngọc Hoàn 

39 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 TDP Kiến Thiết 
 Từ số nhà 133, 135, 139, 141, 143 đường Phù Lưu 

1. Ông/bà  Phạm Thị Thành 

2. Ông/bà  Phạm Văn Dũng 

3. Ông/bà  Phạm Đức Nam 

40 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 Tổ dân phố Cấp Tiến 

 Từ số nhà 599, 601, 603, 605, 607 đường Trần Tất 

Văn 

1. Ông/bà  Bùi Thị Mý 

2. Ông/bà  Nguyễn Văn Thành 

3. Ông/bà  Nguyễn Văn Tiến 

41 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 Tổ dân phố Thi Đua 

 Từ số nhà 257, 259, 261, 263, 265 đường Trần Tất 

Văn 

1. Ông/bà  Phạm Thị Phương 

2. Ông/bà  Nguyến Văn Mãi 

3. Ông/bà  Trần Thị Mị 

42 

Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy số 1 Tổ dân phố Hạnh 

Phúc 

 Từ số nhà  423, 425, 427, 429, 435 đường Trần Tất 

Văn 

1. Ông/bà  Phạm Quang Tâm 

2. Ông/bà  Phạm Thị Hoa 

3. Ông/bà  Vũ Thị Ngơi 
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43 
Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa 

cháy Tổ dân phố số 10 
Từ số nhà 80, 82, 84A, 84B 86,88 Trần Tất Văn 

1. Ông/bà  Đỗ Văn Chiến 

2. Ông/bà  Đỗ Văn Thắng 

3. Ông/bà  Nguyễn Thị Huyền 
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